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TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các thiết bị, vật tư xây dựng chính: Cát, đá, gạch xây dựng, sắt thép, xi măng….
	· Nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, vật tư chính đáp ứng bảng thông số yêu cầu được mô tả tại mục III “Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật” thuộc chương V của HSMT.
· Có cam kết cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất cho nhà thầu.
	


Đạt

	
	- Không đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	1.2. Đối với các thiết bị, vật tư điện chính:
· Cột bê tông PC.I
· Xà, dầm mạ kẽm
· Sứ đứng
· Sứ chuỗi néo đơn
· Sứ chuỗi néo kép
· Dây cáp điện các loại:
+ Cáp ngầm Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W
+ Dây  Cu/XLPE/HDPE
+ Cáp vặn xoắn AL/XLPE
·  Đầu cáp, hộp nối cáp ngầm
· Ống nhựa xoắn HDPE
· Ống thép mạ kẽm
· Băng báo cáp
· Tiếp địa mạ kẽm
- Cầu dao phụ tải 24kV
- Cầu dao cách ly 24kV
- Cầu dao phụ tải 35kV
- Chống sét van 24kV
- Chống sét van 48kV
- Cầu chì tự rơi
- Tủ trung thế  ( 4 ngăn ) 24kV
- Tủ hạ thế 300A
	· Nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất, thông số kỹ thuật của từng loại thiết bị, vật tư chính đáp ứng bảng thông số yêu cầu được mô tả tại mục III “Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật” thuộc chương V của HSMT.
· Có cam kết cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất
cho nhà thầu.
	


Đạt

	
	- Không đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	1.3. Yêu cầu về phòng thí nghiệm
	Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm xây dựng, thí nghiệm điện kèm theo Giấy kiểm định đủ điều kiện năng lực được cấp có thẩm
quyền cấp.
	
Đạt

	
	Không đáp ứng các nội dung nêu trên.
	Không đạt

	1.4. Đối với các vật tư, thiết bị, vật liệu khác được quy định tại Bảng tham chiếu vật tư thiết bị chính, vật liệu xây dựng để thực hiện gói thầu
	· Nêu rõ chủng loại, nhà sản xuất, xuất xứ.
Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp, nhà sản xuất cho nhà thầu.
	
Đạt

	
	Không thuộc các nội dung trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3,1.4 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
· Có giải pháp kỹ thuật, hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
· Mặt bằng bố trí các công trình tạm phải cụ thể trên bình đồ tổng mặt bằng công trình, đảm bảo khả thi và phù hợp hiện trạng, thiết kế của gói thầu.
· Các công trình tạm (Lán trại công nhân, ban chỉ huy công trường...) phải có kích thước cụ thể.
· Nếu đi thuê lán trại thì phải có hợp đồng
nguyên tắc với tổ chức hoặc cá nhân cho thuê.
	





Đạt

	
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên.
	Không đạt

	2.2. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính của gói thầu:
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 22kV, 35kV phần đường dây trên không và cáp ngầm
	- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối
đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất, bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công, biện
pháp an toàn về điện để thi công các công việc
không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt
điện.
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công, biện
pháp an toàn điểm giao chéo đường dây, đường
giao chéo qua đường, thuyết minh, bản vẽ bố trí
thi công an toàn các vị trí giao chéo.
	Đạt

	
	- Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Không đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (không nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Không đưa ra biện pháp an toàn về điện để thi công các công việc không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt điện.
- Không đưa ra phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn điểm giao chéo đường dây, đường giao chéo qua đường, thuyết minh, bản vẽ bố trí
thi công an toàn các vị trí giao chéo.
- Hoặc đưa ra các phương án trên nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính của gói thầu:
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt trạm biến áp.
	- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối
đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất, bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công, biện
pháp an toàn về điện để thi công các công việc
không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt
điện.
	

	
	- Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Không đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (không nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Không đưa ra biện pháp an toàn về điện để thi công các công việc không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt điện.
- Hoặc đưa ra các phương án trên nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện
biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	

	2.4. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục chính của gói thầu:
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 0,4kV.
	- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối
đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất, bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công, biện
pháp an toàn về điện để thi công các công việc
không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt
điện.
- Có đưa ra phương án tổ chức thi công, biện
pháp an toàn điểm giao chéo đường dây, đường
giao chéo qua đường, thuyết minh, bản vẽ bố trí
thi công an toàn các vị trí giao chéo.
	

	
	- Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
- Không đưa ra phương án tổ chức thi công đấu nối đường dây để giảm thiểu thời gian cắt điện (không nêu các công việc cần thực hiện, dự kiến thời gian cắt điện, vị trí đường dây cần cắt điện, phạm vi được phép làm việc và vị trí đặt tiếp đất bản vẽ vị trí đặt tiếp đất).
- Không đưa ra biện pháp an toàn về điện để thi công các công việc không cần cắt điện, các công việc cần phải cắt điện.
- Không đưa ra phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn điểm giao chéo đường dây, đường giao chéo qua đường, thuyết minh, bản vẽ bố trí
thi công an toàn các vị trí giao chéo.
- Hoặc đưa ra các phương án trên nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	

	2.5. Giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều
kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	
Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công
và hiện trạng công trình xây dựng.
	
Không đạt

	2.6. Giải pháp kỹ thuật hoàn thiện công trình.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	
Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp
với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	
Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Mô tả biện pháp, công nghệ thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật (gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp): Gồm các công tác thi công:
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 22kV, 35kV phần đường dây trên không và cáp ngầm
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt trạm biến áp.
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 0,4kV.
	Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	- Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, công nghệ thi công.
- Hoặc đưa ra đề xuất không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	
Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


4. Tiến độ thi công
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 150 ngày có tính điều kiện thời tiết
kể từ ngày khởi công
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá
150ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày.
	
Không đạt

	4.2. Tính phù hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công
b) Giữa bố trí nhân lực và
tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E- HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và
phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	
Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất
kỹ thuật.
	
Không đạt

	
Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


5. Biện pháp đảm bảo chất lượng
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công:
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 22kV, 35kV phần đường dây trên không và cáp ngầm
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt trạm biến áp.
+ Hạng mục xây dựng, lắp đặt đường dây 0,4kV.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý,
khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu  vào  để  phục  vụ
công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ
chức thi công.
	
Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng
nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	
Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công
	
Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả
thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi
công
	

Không đạt

	6.3.	Vệ	sinh	môi
trường
	
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường
hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp
tổ chức thi công
	

Không đạt

	
Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt


	7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành
	

	
Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc
bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12
tháng.
	Không đạt

	[bookmark: _GoBack]7.2. Uy tín của nhà thầu
	

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây (2022, 2023, 2024).
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ
hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng tương tự nào được giải thưởng về chất
lượng công trình xây dựng.
	Không đạt

	
Kết luận
	Các tiêu chí được xác định là đạt
	Đạt

	
	Một trong các tiêu chí được xác định là không đạt
	Không
đạt



Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.


